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Kính gửi: Cục Hóa chất – Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 11155/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:
Tiền chất thuốc nổ là loại hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, trật tự an ninh – xã hội nên việc cần phải quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, mua, bán, nhập khẩu là hợp lý. Tuy nhiên, các quy định chủ yếu của Dự thảo liên quan chủ yếu đến điều kiện kinh doanh, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép nhập khẩu, mua bán … liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và vi vậy bên cạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ cần đồng thời đảm bảo các yêu cầu:

- tính minh bạch: cụ thể, rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất;

- tính khả thi và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. 

Rà soát các nội dung của Dự thảo cho thấy còn có một số quy định chưa đảm bảo được yêu cầu trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét để hoàn thiện.
1. Về các loại hình kinh doanh có liên quan tới tiền chất thuốc nổ và Hình thức quản lý Nhà nước tương ứng với mỗi loại hình
Trên thực tế, hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ của các doanh nghiệp được chia thành 04 nhóm:

· Nhóm 1: Doanh nghiệp thuần túy thương mại (mua để bán) tiền chất thuốc nổ (không quan tâm tới việc người mua sử dụng thuốc nổ đó là ai, mua cho việc gì – bởi dù bán tiền chất thuốc cho ai, để làm gì, thì doanh nghiệp bán vẫn phải đảm bảo các điều kiện lưu giữ, vận chuyển, an toàn an ninh… như nhau);

· Nhóm 2: Doanh nghiệp sản xuất mua tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (do sản phẩm đầu ra của nhóm này đặc biệt nên phải quản lý riêng);

· Nhóm 3: Doanh nghiệp sản xuất mua tiền chất thuốc nổ để sản xuất các loại sản phẩm không phải vật liệu nổ công nghiệp (sản phẩm đầu ra của nhóm này có tính chất riêng, ít nghiêm trọng hơn, và vì vậy cần quy chế quản lý thích hợp khác).

· Nhóm 4: Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ (cả ba loại doanh nghiệp nói trên đều có thể có hoạt động nhập, xuất khẩu tiền chất thuốc nổ: với nhóm 1 thì nhập khẩu để bán lại, với nhóm 2 và 3 thì nhập khẩu để sản xuất).

Như vậy, về mặt logic, để phù hợp với tính chất của từng loại, việc quản lý các doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ cũng cần phải được thiết kế theo các nhóm nói trên.

Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định lại chưa đảm bảo được điều này:

(i) Về phân loại hoạt động kinh doanh liên quan tới tiền chất thuốc nổ để quản lý

Khoản 6 và 7 Điều 3 Dự thảo (giải thích từ ngữ) đưa ra 02 nhóm “kinh doanh tiền chất thuốc nổ” và “hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ” với các nội dung về cơ bản là giống nhau – và về cơ bản không cho phép phân biệt 04 nhóm hoạt động nói trên.
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo phân loại và định nghĩa lại các hoạt động để làm rõ 04 loại hoạt động (theo 04 nhóm hoạt động kinh doanh liên quan tới tiền chất thuốc nổ nói trên).

(ii) Về cơ chế quản lý đối với từng loại hình kinh doanh tiền chất thuốc nổ

· Điều 7, Điều 5.1 quy định về “điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ phục vụ mục tiêu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp”: Điều này về nguyên tắc là để áp dụng cho doanh nghiệp nhóm 1, tuy nhiên vì lại gắn cả với mục đich bán tiền chất thuốc nổ (bán cho ai) nên lại có vẻ nhầm lẫn giữa nhóm doanh nghiệp thuần túy thương mại (nhóm 1) với nhóm doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (nhóm 2).
· Điều 8 quy định về “điều kiện mua, bán nội địa và nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác”: Điều này lẫn giữa doanh nghiệp nhóm 1 (mua, bán nội địa) và doanh nghiệp nhóm 3 (dùng tiền chất thuốc nổ để sản xuất sản phẩm khác không phải vật liệu nổ công nghiệp).

· Duy nhất chỉ có Điều 9 là rõ đối tượng (áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào có hoạt động thuộc nhóm 4). Tuy nhiên, Điều này lại không rõ nội dung cụ thể (điều kiện nào).
Nếu không phân biệt rõ các nhóm doanh nghiệp và cơ chế quản lý đối với từng nhóm doanh nghiệp thì sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp không rõ mình phải áp dụng cơ chế nào, điều kiện gì; bản thân cơ quan quản lý cũng không rõ phải quản lý thế nào đối với từng trường hợp.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo sắp xếp lại các quy định và nêu rõ quy chế quản lý (điều kiện) áp dụng đối với từng nhóm doanh nghiệp trong 04 nhóm doanh nghiệp nói trên, có thể theo hướng:
+ Các điều kiện tại Điều 7, các hồ sơ thủ tục tại Điều 10 Dự thảo chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thương mại (mua bán) thuần túy (nhóm 1) – không quan tâm tới mục đích của người mua tiền chất thuốc nổ từ doanh nghiệp này là gì;
+ Các điều kiện tại Điều 8, các hồ sơ thủ tục tại Điều 11 Dự thảo chỉ áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khác không phải vật liệu nổ công nghiệp (nhóm 3)

+ Đối với doanh nghiệp nhóm 2 thì các điều kiện tại Pháp lệnh có thể coi là tương đối đủ (và vì vậy Dự thảo có thể chỉ cần dẫn chiếu tới Pháp lệnh)

+ Điều 9, 12 Dự thảo áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh thuộc nhóm 4: Trong trường hợp này nên quản lý theo từng vụ việc – từng lần nhập, xuất khẩu mà không quản lý theo loại doanh nghiệp (bởi doanh nghiệp có hoạt động này có thể là doanh nghiệp thuộc cả ba nhóm). Nói cách khác, quy định các điều kiện để được cấp phép xuất, nhập khẩu cho từng lần.
2. Về các điều kiện, thủ tục cấp phép

Ngoài việc chưa rõ về đối tượng áp dụng (chủ thể) như đã đề cập ở trên, một số quy định về điều kiện, thủ tục cấp các Giấy phép để thực hiện quản lý Nhà nước trong Dự thảo cũng chưa đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và vì vậy cần được cân nhắc điều chỉnh, bổ sung:
(i) Giấy phép kinh doanh (thương mại) tiền chất thuốc nổ:

Điều kiện cấp phép:
· Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 “cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với nhiệm vu, quy mô kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và cung cấp dịch vụ của thị trường”: Điều kiện này không rõ ràng, có cũng như không. 
Vì vậy đề nghị bỏ.

· Quy định tại khoản 4 và 5 Điều 7 về yêu cầu đảm bảo an toàn hóa chất và yêu cầu nhân lực: Quy định này chỉ thích hợp nếu đã có sẵn các quy định pháp luật liên quan (ví dụ đã có sẵn quy định về biện pháp phòng ngừa, cơ quan có thẩm quyền, điều kiện phê duyệt kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất cụ thể với tiền chất thuốc nổ..)

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo dẫn chiếu rõ quy định pháp luật liên quan trong các trường hợp này.
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
Về thời hạn cấp phép:

Điều 10 Dự thảo trình tự thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ như sau:
· Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tới Bộ Công Thương

· Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép kinh doanh (trong khoảng thời gian này, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thẩm định hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận). Trong trường hợp phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian cấp phép.
Theo quy định trên thì thời gian để doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ là chưa rõ ràng và có thể bị kéo dài vô hạn định, bởi vì, Dự thảo không quy định cụ thể trường hợp nào thì phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; thời gian hai Bộ này phải trả lời là bao lâu, trong khi đây là những yếu tố quyết định đến thời hạn mà các doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh. 
Do vậy, để đảm bảo yếu tố minh bạch trong trình tự, thủ tục cấp phép, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về thời hạn mà Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến bằng văn bản trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến và quy định rõ các trường hợp nào thì phải xin ý kiến của hai bộ này trước khi trình Thủ tướng Chính phủ để hạn chế sự tùy tiện trong triển khai thực hiện.
Về việc cấp lại Giấy phép:
Khoản 5 Điều 10 quy định về việc cấp lại giấy phép trong đó rất chú ý tới việc làm sao bảo đảm rằng Giấy phép cũ sẽ không bị sử dụng song song với Giấy phép mới. 

Trong khi đó, trên thực tế, điều này là không có ý nghĩa bởi: Giấy phép được cấp cho doanh nghiệp cụ thể. Do đó dù Giấy phép cũ đó có rơi vào tay ai hoặc doanh nghiệp đó cùng lúc sử dụng cả Giấy phép cũ và mới thì cũng không tạo ra hệ quả gì (bởi chỉ doanh nghiệp có tên trên Giấy phép đó mới được sử dụng Giấy phép, và việc có một hay hai Giấy phép không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ gì của doanh nghiệp liên quan bởi nội dung của Giấy phép mới giống hệt các nội dung của Giấy phép cũ).
Vì vậy, đề nghị bỏ các quy định liên quan để tránh gây thêm thủ tục không cần thiết cho doanh nghiệp (ví dụ quy định chỉ cấp lại Giấy phép “nếu không có bằng chứng tìm được Giấy phép đã mất”).
Ngoài ra, đề nghị làm rõ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10: Theo quy định này thì Giấy phép sẽ được cấp lại trong các trường hợp: bị mất, sai soát hoặc hư hỏng và thủ tục chỉ cần gửi thông báo 03 lần trong thời hạn 01 tuần trên website của cơ quan cấp phép sẽ được cấp lại “nếu không có bằng chứng tìm được Giấy phép đã mất”. Tuy nhiên, quy định này là chưa rõ ràng ở điểm: trình tự thủ tục thông báo như thế nào (doanh nghiệp phải gửi những giấy tờ nào để thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền)? Trong khoảng thời hạn bao lâu sau khi kết thúc nghĩa vụ thông báo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp lại Giấy phép?
Về việc thu hồi Giấy phép

Quy định về thu hồi Giấy phép là cần thiết. Tuy nhiên quy định “tổ chức cá nhân bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép hiện có đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi” có lẽ là không khả thi: Nhu cầu thu hồi Giấy phép về là của Nhà nước, và với doanh nghiệp thì quyết định thu hồi giấy phép đã là hình phạt cao nhất rồi (không còn phải hình thức nào cao hơn để trừng phạt họ trong trường hợp không nộp lại Giấy phép), vì vậy suy đoán sẽ không có doanh nghiệp nào tự nguyện thực hiện điều này.
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo chuyển quy định này thành quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép (khi đó dù doanh nghiệp có nộp lại Giấy phép hay không thì Giấy phép đó cũng không còn hiệu lực nữa; và điều này được lưu trong hệ thống, để nếu doanh nghiệp cố tình sử dụng tiếp Giấy phép đó cho những hoạt động nhất định thì sẽ được thông báo là Giấy phép hết hiệu lực).
Về việc điều chỉnh Giấy phép: 
Dự thảo không có quy định về trình tự, thủ tục để cấp lại Giấy phép trong các trường hợp được điều chỉnh như: Hồ sơ xin điều chỉnh (Dự thảo chỉ quy định “tổ chức phải nộp bổ sung các tài liệu pháp lý liên quan chứng minh đáp ứng đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động”, tuy nhiên quy định này lại quá chung chung, không rõ các tài liệu chứng minh ở đây bao gồm những loại giấy tờ nào và Dự thảo cũng không ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết, tương tự như quy định về hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 10); thời gian xử lý Hồ sơ cũng như cấp Giấy phép điều chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Để đảm bảo yếu tố minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.

(ii) Giấy phép mua tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác
Về tên Giấy phép:

Tên của loại Giấy phép này theo Dự thảo hiện là “Giấy phép mua, bán nội địa và nhập khẩu trực tiếp”. Tuy nhiên như đã đề cập ở mục 1, Giấy phép này chính xác nên dành cho doanh nghiệp nhóm 3 – các doanh nghiệp chỉ mua tiền chất thuốc nổ để sản xuất sản phẩm khác và chỉ bán lại tiền chất thuốc nổ trong trường hợp sản xuất còn thừa. Vì vậy, tên Giấy phép này nên chuyển thành như trên.
Về hồ sơ xin Giấy phép

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Dự thảo thì doanh nghiệp phải nộp Giấy xác nhận nhu cầu sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất các sản phẩm khác của Sở quản lý ngành trên địa bàn quản lý theo mẫu quy định. 
Quy định này được hiểu nhằm quản lý việc sử dụng đúng mục đích của các tiền chất thuốc nổ, tuy nhiên đây được xem là một dạng “giấy phép con” trong trình tự, thủ tục xin phép mua, bán tiền chất thuốc nổ và Dự thảo lại không quy định rõ ràng: trình tự, thủ tục để doanh nghiệp có thể có giấy xác nhận này; tiêu chí nào để cơ quan nhà nước có thẩm quyền “xác nhận nhu cầu sử dụng tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất khác?”.
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các nội dung này.
(iii) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh tiền chất thuốc nổ
· Về giấy xác nhận nhu cầu sử dụng của Sở quản lý ngành trên địa bàn quản lý đối với tổ chức nhập khẩu trực tiếp tiền chất thuốc nổ phục vụ cho mục đích sản xuất của các sản phẩm khác theo mẫu quy định (điểm c khoản 1 Điều 12): góp ý tương tự như mục (ii) trên.
· Điểm đ khoản 1 Điều 12 Dự thảo quy định, trong Hồ sơ cấp phép phải có “Bản sao Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ” là chưa hợp lý và tạo nhiều rủi ro cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp chưa được cấp phép thì chưa dám ký hợp đồng, mà để được cấp phép thì lại phải có hợp đồng. Doanh nghiệp nào chấp nhận cứ ký hợp đồng khi chưa được phép thì nếu Giấy phép sau đó bị từ chối cấp thì sẽ phải chịu phạt vi phạm cơ bản hợp đồng. Hơn nữa, quy định này không tạo ra hiệu quả quản lý nào đáng kể (bởi doanh nghiệp mua, bán tiền chất thuốc nổ ở đâu, với ai lại không phải vấn đề được xem xét khi cấp phép – vì vậy một hợp đồng bất kỳ chỉ là hình thức). 
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

	Nơi nhận:

· Như trên;
· Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp
· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để báo cáo)

· Lưu VT, PC
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